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BÀI 5. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC TỪ 0  ĐẾN 180 . 

 

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho góc xOM =  với điểm ( )0 0;M x y  trên nửa đường tròn đơn vị.  

a) 
0 0sin ;cosx y = = . 

b) Nếu 0 0x   thì 
0 00 90  . 

c) Nếu 0 0

1 2 2
;

3 3
x y= =  thì giá trị 

1
cot

2 2
 = . 

d) Nếu 0 0

1 2 2
;

3 3
x y= − =  thì giá trị 

tan cot 7

tan cot 9

 

 

−
=

+
. 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) Khẳng định SAI vì điểm ( )0 0;M x y  trên nửa đường tròn đơn vị thì 
0 0sin ;cosy x = =  

b) Khẳng định SAI vì 0 0x   thì 90 180    . 

c) Khẳng định ĐÚNG vì điểm 
1 2 2

;
3 3

M
 
  
 

 trên nửa đường tròn đơn vị thì 

2 2 1 cos 1
sin ,cos cot

3 3 sin 2 2


  


= =  = = . 

d) Khẳng định ĐÚNG vì 
2 2 1 cos 1

sin ,cos cot , tan 2 2
3 3 sin 2 2


   


= = −  = = − = −  nên 

1
2 2

tan cot 72 2
1tan cot 9

2 2
2 2

 

 

− +
−

= =
+

− −

. 
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Câu 2: Cho ( )cot 2, 0 180 = −     .  

a) sin 0   

b) 
1

sin
3

 =  

c) 
6

cos
3

 = −  

d) 
1

tan
2

 =  

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 

2

2

1 1 1 1
sin sin

1 cot 1 2 3 3
 


= = =  = 

+ +
. 

Do 0 180    nên 
1

sin 0 sin
3

   = . 

Mà 
cos 1 6

cot cos cot sin 2
sin 33


   


=  =  = −  = − . 

Câu 3: Cho ( )
3

sin 90 180
5

 =     .  

a) cos 0   

b) 2 16
cos

25
 =  

c) 
4

cos
5

 =  

d) 
3

tan
4

 =  

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Sai 

Vì 

2

2 2 2 2 3 16
sin cos 1 cos 1 sin 1

5 25
   

 
+ =  = − = − = 

 
. 

Mà 90 180    nên cos 0  . 

Do đó 
16 4 sin 3

cos ; tan
25 5 cos 4


 


= − = − = = − . 

Câu 4: Cho ( )0
3

co 90s
4

   = −  .  

a) 2 7
sin

16
 =  

b) sin 0   
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c) 
7

sin
4

 = −  

d)
3 7

cot
7

 = −  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

Vì 

2

2 2 2 2 3 7
sin cos 1 sin 1 cos 1

4 16
   

 
+ =  = − = − − = 

 
 

Mà 0 90    nên sin 0  . Do đó 
7 7

sin
16 4

 = = . 

7
sin 7 cos 3 74tan ;cot

3cos 3 sin 7

4

 
 

 
= = = − = = −

−

. 

Câu 5: Cho 
1

sin
3

 =  với 90 180    .  

a) cos 0   

b)  = −
2 2

cos . 

3

 

c) 
1

tan
2 2

 = −  

d) cot 2 2 =  

Lời giải: 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

a) Vì 90 180    nên cos 0  . 

b) Ta có: 

2

2 2 2 2 1 8 2 2
sin cos 1 cos 1 sin 1 cos . 

3 9 3
    

 
+ =  = − = − =  = − 

 
 

c) Do đó: 

1

sin 13tan
cos 2 2 2 2

3





= = = −

−

. 

Câu 6: Cho 
5

tan
12

 = − .  

a) ( )90 ;180     

b) 
12

cos
13

 =  

c) 
12

cot
5

 =  
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d) 
5

sin
13

 =  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

 

a) Vì ( )
5

tan 0 90 ;180 cos 0
12

   = −      . 

b) Mặt khác: 2 2

2

1 25 169 144 12
1 tan 1 cos cos

cos 144 144 169 13
  


= + = + =  =  = − . 

c) Vì 
sin 5 12 5 1 12

tan sin tan cos ;cot
cos 12 13 13 tan 5


    

 

 
=  =  = −  − = = = − 

 
. 

Câu 7: Cho 
2

cos
3

 = −  và ( )90 ;180    .  

a) sin 0   

b) 
5

sin
3

 = −  

c) 
2

cot
5

 = −  

d) 
5

tan
2

 =  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

Vì ( )90 ;180    nên sin 0  . 

Ta có: 2 2 2 2 4 5
sin cos 1 sin 1 cos 1

9 9
   + =  = − = − =  mà sin 0  , 

nên 

2

5 cos 2 53sin ;cot , tan
3 sin 25 5

3


  



−

= = = = − = − . 

Câu 8: Cho biết 
3

tan ,90 180
4

 = −     .  

a) cos 0   

b) 
4

cos
5

 = −  

c) 
4

cot
3

 = −  

d) 
3

sin
5

 = −  

Lời giải 
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a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 

Vì 
3 1 4

tan cot
4 tan 3

 


= −  = = − . 

Theo giả thiết: 90 180 cos 0      . 

Ta có: 

2

2 2

2

1 3 25 16 4
1 tan 1 cos cos

cos 4 16 25 5
  



 
= + = + − =  =  = − 

 
; 

sin 3 4 3
tan sin tan cos

cos 4 5 5


   



 
=  =  = −  − = 

 
. 

Câu 9: Cho góc   thỏa 
1

cos
3

 = và 0 90   .  

a) tan 0.   

b) ( )0 2
sin 90

3
+ =  

c) Giá trị tan 2 2. =  

d) 

2
2

2

1 sin
1 2 tan

1 sin






+
= +

−
 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) Vì 
0 00 90 

 
nên tan 0.   Vậy mệnh đề Đúng. 

b) Ta có: ( ) ( ) ( )0 0 0 0 1
sin 90 sin 180 90 sin 90 cos

3
   + = − − = − = = . Vậy mệnh đề Sai 

c) Ta có 2 2 2

2

1
tan 1 tan 1 9 tan 8 tan 2 2

cos
   


+ =  + =  =  =  (vì tan 0  ) 

Vậy mệnh đề Đúng. 

d) Ta có: 

2 2 2
2 2 2

2 2 2 2

1 sin 1 sin 1 sin
tan 1 tan 2 tan 1

1 sin cos cos cos

  
  

   

+ +
= = + = + + = +

−
 

Vậy mệnh đề đúng. 

Câu 10: Cho góc   thoả mãn 0 180    và tan 2 = . 

a) 
1

cot
2

 = . 

b)   là góc tù. 

c) 
1

cos
5

 = . 

d) Giá trị của biểu thức 
2sin 3cos 7

3sin 2cos 8
P

 

 

−
= =

+
. 

Lời giải 
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a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) Đúng vì 
1 1

cot
tan 2




= = . 

b) sai vì   bằng 63,62 . 

c) Đúng vì 
2

1 1
cos

1 tan 5



= =

+
. 

d) Sai vì 
2 tan 3 1

3tan 2 8
P





−
= =

+
. 

Câu 11: Cho   là góc tù và 
3

sin
5

 = . 

a) ( )0 3
sin 180

5
− = − . 

b) 
4

cos
5

 =  

c) ( )0 3
tan 180

4
− =  

d) 
2sin 3cos

18
3sin 2cos

 

 

−
=

+
 

Lời giải 

a) Sai b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) Sai. Ta có: ( )0 3
sin 180 sin .

5
 − = =  

b) Sai. Ta có: 2 4
cos 1 sin

5
 = − − = − . 

c) Đúng. Ta có: ( )0 sin 3
tan 180 tan

cos 4


 


− = − = − = . 

d) Đúng. Ta có: 
2sin 3cos 2 tan 3

18
3sin 2cos 3tan 2

  

  

− −
= =

+ +
. 

Câu 12: Cho tan cot 2 + = . Xét biểu thức 
6 6sin cosP  = + . 

a) 
2 2tan cot 4 + =  

b) 
1

sin cos
2

  = . 

c) Biểu thức P  được viết lại 
2 21 3sin cosP  = + . 

d) Giá trị của biểu thức P  bằng 
1

4
. 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Sai: Ta có ( )
2

tan cot 2 tan cot 4   + =  + =  

b) Đúng: Ta có 
sin cos 1

tan cot 2 2 2
cos sin sin cos

 
 

   
+ =  + =  = . 
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c) Sai: 

( ) ( )6
3

2 2 2 26 2 2 2 2sin cos sin cos 3sin cos sin cos 1 3sin cosP          = + = + − + = − . 

d) Đúng: Từ 
1 1

tan cot 2 2 sin cos
sin cos 2

   
 

+ =  =  =  

Ta lại có 

( ) ( )6
3

2 2 2 26 2 2 2 2sin cos sin cos 3sin cos sin cos 1 3sin cosP          = + = + − + = −  

Vậy 
3 1

1
4 4

P = − = . 

Câu 13: Cho góc x; biết 
5

sin
13

x = và 90 180x    .  

a) cos 0.x   

b) Giá trị của biểu thức 2 2 94
2sin cos .

169
P x x

−
= − =  

c) Giá trị 
5

tan .
12

x =  

d) Giá trị của biểu thức .
tan

2tan cot 94

16t 9co

x x
A

x x

−
= = −

+
 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Do 
2

x

  

 
nên cos 0.x   Vậy mệnh đề sai. 

b) Ta có: 2 2 25 144
cos 1 sin 1 .

169 169
x x= − = − =  

Do đó 
2 2 25 144 94

2sin cos 2. .
169 169 169

P x x
− 

= − = − = 
 

 

Vậy mệnh đề đúng. 

c) Do cos 0x 

 

và 2 144
cos

169
x =  nên 

12
cos .

13
x = −  

sin 5
tan .

cos 12

x
x

x
= = −  

Vậy mệnh đề sai. 

d) Ta có: 
5 12

tan cot .
12 5

x x= −  = −  

1

tan co

5 2
2.

2tan cot 9412 5
.

5 12 169

12 5

t

x x
A

x x

   
− − −   −    = = = −

 
− + −

+


 

 

Vậy mệnh đề đúng. 
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Câu 14: Cho 
1

sin
3

 =  với 90 180    . 

a) Điểm M  trên nửa đường tròn đơn vị phía trên trục Ox sao cho xOM =  có tung độ bằng 
1

3

. 

b) Giá trị 
2 2

cos
3

 = . 

c) Giá trị cot 2 2 = − . 

d) Giá trị 
tan 3cot 25

tan cot 9

 

 

+
=

+
. 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a.) Khẳng định đúng vì điểm M  trên nửa đường tròn đơn vị phía trên trục Ox sao cho xOM =  

có 
1

sin
3

M My y=  = . 

b.) Vì 
0 090 180   nên cos 0   mặt khác 

2 2sin cos 1 + =  suy ra 

2 1 2 2
cos 1 sin 1

9 3
 = − − = − − = −  

c.) Vì 
0 090 180   nên cot 0  . 

Ta có 
2

2 2

1 1
1 cot cot 1 2 2

sin sin
 

 
= +  = − − = − . 

d.) Vì 
0 090 180   nên tan ;cot 0   . 

Ta có 
2

2 2

1 1
1 cot cot 1 2 2

sin sin
 

 
= +  = − − = − . 

1
tan .cot 1 tan

2 2
  =  = − . 

Vậy 
tan 3cot 25

tan cot 9

 

 

+
=

+
. 

Câu 15: Cho 
1

tan
2

 =  với 0 90   .  

a) ( )sin 180 0−  . 

b) Giá trị ( )0 2
cos 180

5
− = . 

c) Giá trị 
2cot 2 = . 

d) Giá trị 
sin 3cos

7
sin cos

 

 

+
=

−
. 
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Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai 

a)Mệnh đề Đúng vì 0
2


  thì sin 0  , ta có ( )0sin 180 − = sin 0  . 

b)Mệnh đề sai 

Vì vì 0 90   thì cos 0   

Giá trị ( )0

2

1 2
cos 180 cos

51 tan
 


− = − = − = −

+
. 

c)Mệnh đề sai 
1

cot 2
tan




= = nên 
2cot 4 = . 

d)Mệnh đề sai 

Do cos 0   nên 

sin
3

tan 3cos 7
sin tan 1

1
cos




 



+
+

= = −
−

−

. 

Câu 16: Cho 
1

sin
3

 =  với 90 180    .  

a) 2 8
cos

9
 = . 

b) 
2 2

cos
3

 = − . 

c) Giá trị 
2cot 8 = . 

d) Giá trị 
5 tan cot

4
tan cot

 

 

+
=

+
. 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

a)Mệnh đề Đúng vì 

2

2 2 1 8
cos 1 sin 1

3 9
 

 
= − = − = 

 
 

b)Mệnh đề đúng vì 
2


    nên cos 0  . Do đó:

2

2 1 2 2
cos 1 sin 1

3 3
 

 
= − − = − = − 

 

. 

c)Mệnh đề đúng vì 
2

22

1 1
cot 1 1 8

sin 1

3




= − = − =
 
 
 

. 

d)Mệnh đề sai 
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2 2

2

2

5 1
cot 4

5 tan cot 5 cot 9 4 13cot sin
1 1tan cot 1 cot 9 9

cot
cot sin


   
  

 

+ +
+ + +

= = = = =
+ +

+

. 

Cách 2: Theo phần b ta có 
2cot 8 = , 

2


    nên 

1 1
cot 8 2 2 tan

cot 2 2
 


= − = −  = = − . 

Do đó: 

1
5. 2 2

5 tan cot 5 8 132 2

1tan cot 1 8 9
2 2

2 2

 

 

 
− − + − − = = =

+ − −
− −

. 

Câu 17: Cho góc   thoả mãn 
3

sin
5

 = .  

a) 2 9
sin

25
 =  

b) 2 16
cos

25
 =  

c) 
cot tan 25

cot tan 7

 

 

+
=

−
 

d) 
2 2

1 7

cos sin 25 
=

−
 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 

Ta có: 

2 2

2 2 2 2

cos sin cos sin

cot tan 1sin cos sin cos .
cos sin cos sincot tan cos sin

sin cos sin cos

H

   
     

      

   

+
+

+ = = = =
−− −

−


 

Vì 
3

sin
5

 =  nên 2 9
sin

25
 =  và 2 2 16

cos 1 sin
25

 = − = . Do đó: 

2 2

1 1 25

16 9cos sin 7

25 25

H
 

= = =
−

−

. 

Câu 18: Cho ( )
2

sin 0 90
3

 =     .  

a) cos 0   

b) 2 5
cos

9
 =  

c) 
5

cos
3

 = −  

d) 
sin 5 cos 7

2sin cos 4 5

 

 

+
=

+ +
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Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

 

Vì 

2

2 2 2 2 2 5
sin cos 1 cos 1 sin 1

3 9
   

 
+ =  = − = − = 

 
. 

Mà 0 90    nên cos 0  . Do đó 
5

cos
3

 =  nên
sin 5 cos 7

2sin cos 4 5
A

 

 

+
= =

+ +
. 

Câu 19: Cho 
1

sin
3

 = .  

a) 2 8
cos

9
 =  

b) 2 2 35
sin 3cos

9
A  = + = . 

c) 2 2 1
5sin cos

3
B  = − = − . 

d) 2 2 2 2sin 3cos cos 7sin 2C    = + + − =  

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) Ta có: 21 1
sin sin

3 9
 =  = . Vì 

2 2sin cos 1 + =  nên 2 2 1 8
cos 1 sin 1

9 9
 = − = − =  

b) 
1 8 25

3
9 9 9

= +  =A . 

c) 
1 8 1

5
9 9 3

=  − = −B  

d) 
1 8 8 1 5 1

3 7 2
9 9 9 9 3 3

= +  + −  = + =C . 

Câu 20: Cho 
3

cos
4

 = .  

a) 2 7
sin

16
 = . 

b) 2 2 5
3sin cos

8
A  = + = . 

c) 2 2 1
5sin 3cos

2
B  = − = . 

d) 
2 4 4 2 193

sin cos sin cos
9

C    = + + + = . 

Lời giải 
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a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) 23 9
cos cos

4 16
 =  = .Vì 2 2 2 2 7

sin cos 1 sin 1 cos
16

   + =  = − = . 

b) 
7 9 15

3
16 16 8

=  + =A . 

c) 
7 9 1

5 3
16 16 2

=  −  =B . 

d) 

2 2
7 9 7 9 193

16 16 16 16 8

   
= + + + =   

   
C . 

Câu 21: Cho tam giác ABC . 

a) Tổng ba góc trong của tam giác ABC  bằng 180 . 

b) cos sin
2 2

B C A+
= . 

c) tan .tan 1
2 2

A B C+
= . 

d) 
( )

3 3sin cos cos2 2 .tan 1
sin

cos sin
2 2

B B
A C

B
A C A C B

+
+ − =

+ +   
   
   

. 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

a) Đúng: Ta có: Tổng ba góc của tam giác bằng 180 . 

b) Đúng: Vì cos cos sin
2 2 2 2

B C A A+  
= − = 

 
. 

c) Đúng: tan tan cot tan .tan cot . tan 1
2 2 2 2 2 2 2 2

A B C C A B C C C+ + 
= − =  = = 

 
. 

d) Sai: 

( )
3 3sin cos cos 1802 2 .tan

180 180 sin
cos sin

2 2

B B
B

VT B
B B B

 −
= + −

− −   
   
   

3 3

2 2

sin cos
cos2 2 .tan sin cos 1 2

sin 2 2
sin cos

2 2

B B
B B B

B VP
B B B

−
= + − = + + =  . 

Câu 22: Cho biết 
2

sin
5

 = , ( )90 180    . 
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a) ( )
2

sin 180
5

−  . 

b) 
21

cos
5

 = − . 

c) ( ) ( )
2 2

tan cot tan cot 1   + − − = . 

d) 
cot tan 17

cot tan 25

 

 

−
=

+
. 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Sai: Ta có: ( )
2

sin 180 sin
5

 − = = . 

b) Đúng: Vì 90 180 cos 0     . 

2 2 2 2 4 21 21
cos sin 1 cos 1 sin 1 cos

25 25 5
    + =  = − = − =  = − . 

c) Sai: ( ) ( )
2 2

sin cos sin cosVT    = − + +

2 2 2 2sin 2sin .cos cos sin 2sin .cos cos       = − + + + +  

2 2 2 22sin 2cos 2(sin cos ) 2 .VP   = + = + =   

d) Đúng: 

2 2

2 2

2 2 2 2

cos sin cos sin

cot tan cos sinsin cos sin .cos
cos sin cos sincot tan cos sin

sin cos sin .cos

a
VT

   
     

      

   

−
−

− −
= = = =

++ +
+

 

22 2
21 sin sin 2 8 17

1 2sin 1 2. 1
1 5 25 25

VP
 


− −  

= = − = − = − = = 
 

 

Câu 23: Cho tam giác ABC . 

a) sin 0A . 

b) ( )sin sinA B C= + . 

c) ( )tan tanA B C= − + . 

d) cos2   cos2  cos2  4cos .cos .cosA B C A B C+ + =  

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

a) Sai: Ta có: 90 180 sin 0A A      

b) Đúng: Vì ( ) ( )sin sin 180 sinB C A A+ = − = . 

c) Đúng: ( ) ( ) ( )tan tan 180 tan tanB C A A A− + = − − = − − = . 
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d) Sai: cos2   cos2  cos2= + +VT A B C  

( ) ( ) ( )

( ) ( )

22cos .cos 2cos 1 2cos cos cos 1

2cos cos cos 1 4cos .cos .cos  1

= + − + − = − − − −  

= − − − + − = − −   

A B A B C C A B C

C A B A B A B C VP
 

Câu 24: Cho tan 3x = , ( )0 90x    .  

a) 
1

cot
3

x = . 

b) 
10

cos
10

x = . 

c) 
3sin 2cos

0
5cos 7sin

x x

x x

−


+
. 

d) 

2 2

2 2

2sin 3sin .cos 4cos 93

5 tan 6cot 137

x x x x

x x

+ +
= 

+
 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Đúng: Ta có: 
1 1

tan .cot 1 cot
tan 3

x x x
x

=  = = . 

b) Đúng: 
0 00 90x   cos 0x  . 

Ta có 
2 2

2

1 1 10
1 tan 10 cos cos

cos 10 10
x x x

x
= + =  =  = . 

c) Sai: 
3sin 2cos 3tan 2 7

5cos 7sin 5 7 tan 26

x x x

x x x

− −
= =

+ +
. 

d) Đúng: 
sin

tan sin tan .cos
cos

x
x x x x

x
=  = ; 2

2

1
cos

tan 1
x

x
=

+
 và 

1
cot

tan
x

x
=   

Suy ra 
( )2 2

2

2

2 tan 3tan 4 cos 93

6 1370
5tan

tan

x x x
M

x
x

+ +
= =

+

. 

Câu 25: Cho góc lượng giác x; biết 
5

sin
13

x = và 90 180x    . 

a) cos 0.x   

b) Giá trị của biểu thức 2 2 94
2sin cos .

169
P x x

−
= − =  

c) Giá trị 
5

tan .
12

x =  

d) Giá trị của biểu thức 

2cos 2 169

1 cos4 238

x
A

x
= =

+
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Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Sai: Do 90 180x   
 
nên cos 0.x   

b) Đúng: vì 2 2 25 144
cos 1 sin 1 .

169 169
x x= − = − =  

Do đó 
2 2 25 144 94

2sin cos 2. .
169 169 169

P x x
− 

= − = − = 
 

 

c) Sai: do cos 0x 

 

và 2 144
cos

169
x =  nên 

12
cos .

13
x = −  

sin 5
tan .

cos 12

x
x

x
= = −  

d) Đúng: ta có 

2 2

2 2 2

cos 2 cos 2 1 1 1 169

1 cos4 2cos 2 2cos 2 2(2cos 1) 238
2 1

2

13
2

1

x x
A

x x x x
= = = = = =

+ −   
−    

−

 

 

Câu 26: Cho 
1

sin
3

 =  với 90 180x    . 

a) Điểm M  trên nửa đường tròn đơn vị phía trên trục Ox sao cho xOM =  có tung độ bằng 

1

3
. 

b) Giá trị 
2 2

cos
3

 = . 

c) Giá trị cot 2 2 = − . 

d) Giá trị 
tan 3cot 25

tan cot 9

 

 

+
=

+
. 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Đúng 

a) Đúng: vì điểm M  trên nửa đường tròn đơn vị phía trên trục Ox sao cho xOM =  có 

1
sin

3
M My y=  = . 

b) Sai: Vì 
0 090 180   nên cos 0   mặt khác 

2 2sin cos 1 + =  suy ra 

2 1 2 2
cos 1 sin 1

9 3
 = − − = − − = −  

c) Đúng: Vì 90 180x     nên cot 0  . 

Ta có 
2

2 2

1 1
1 cot cot 1 2 2

sin sin
 

 
= +  = − − = − . 
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d) Đúng: Vì 
0 090 180   nên tan ;cot 0   . 

Ta có 
2

2 2

1 1
1 cot cot 1 2 2

sin sin
 

 
= +  = − − = − . 

1
tan .cot 1 tan

2 2
  =  = − . 

Vậy 
tan 3cot 25

tan cot 9

 

 

+
=

+
 

Câu 27: Cho 
3

sin
5

 =  và 0 90   . 

a) 
4

cos
5

 = . 

b) 
3

tan
4

 = . 

c) 
3

cot
4

 = . 

d) Nếu 
1

cos
2

 = thì 2 2cos sin 1 + = . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

a) Đúng: Vì 

2

2 2 3 16 4
cos 1 sin 1 cos

5 25 5
  

 
= − = − =  =  

 
. Vì 0 90  nên cos 0  . 

suy ra 
4

cos
5

 = . 

b) Đúng: Vì 

3

sin 35tan
4cos 4

5





= = = . 

c) Sai: Vì 

4

cos 45cot
3sin 3

5





= = = . 

d) Sai: Vì 

2

2 2 1 3
sin 1 cos 1

2 4
 

 
= − = − = 

 
. Do đó 2 2 16 3 139

cos sin 1
25 4 100

 + = + =  . 

Câu 28: Cho 
3

cos
5

 = −  và 90 180    . 

a) 
4

sin
5

 = . 
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b) 
3

tan
4

 = − . 

c) 
4

cot
3

 = . 

d) Nếu 
3

sin
5

 =  và 90 180     thì ( )sin cos 180 = − . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

a) Đúng: Vì 

2

2 2 3 16 4
sin 1 cos 1 sin

5 25 5
  

 
= − = − − =  =  

 
. Mà 90 180   nên 

sin 0  . Suy ra 
4

sin
5

 = . 

b) Sai: Vì 

4

sin 45tan
3cos 3

5





= = = −

−

 

c) Sai: Vì 

3

cos 35cot
4sin 4

5






−

= = = − . 

d) Đúng Vì 

2

2 2 3 16 4
cos 1 sin 1 cos

5 25 5
  

 
= − = − =  = − 

 
(do 90 180    ). 

Mà ( )
4

cos 180 cos sin
5

  − = − = = . 

Câu 29: Cho tan 2 = −  và 90 180    . 

a) 
1

cot
2

 = − . 

b) 
5

cos
5

 = . 

c) 
2

sin
5

 = . 

d) Nếu cot 2 =  và 0 90     thì ( ) ( )tan 90 cot 180 − = − . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

a) Đúng: Vì 
1 1

cot
tan 2




= = − . Suy ra 
4

sin
5

 = . 
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b) Đúng: Vì 
2 2 2

2

1 1 5
1 tan 1 ( 2) 5 cos cos

cos 5 5
  


= + = + − =  =  =  . 

Mà 90 180     nên cos 0  . Vậy 
5

cos
5

 = − . 

c) Đúng: vì 
sin 5 2

tan sin tan .cos 2.
cos 5 5


   



−
=  = = − = . 

d) Sai: Vì 
1

tan(90 ) cot
2

 − = = − . Và ( )cot 180 cot 2 − = − = − . 

Câu 30: Cho cot 2 = . 

a) 
1

tan
2

 = . 

b) 
5

sin
5

 = . 

c) 
2

cos
5

 = . 

d) Nếu 
3

sin
5

 = và ( )90 180     thì sin tan .cos  = . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Sai 

a) Đúng: Vì 
1 1

tan
cot 2




= =  

b) Đúng: Vì 
2 2 2

2

1 1 5
1 cot 1 2 5 sin sin

sin 5 5
  


= + = + =  =  =  . Mà cot 2 0 =   

nên 0 90   . Vậy 
5

sin
5

 = . 

c) Đúng: vì 
cos 5 2

cot cos cot .sin 2.
sin 5 5


   


=  = = = . 

d) Sai: Vì 
5

sin
5

 = . 

Ta có 

2

2 2 3 16 4
cos 1 sin 1 cos

5 25 5
  

 
= − = − =  = − 

 
(do 90 180   ). 

Suy ra 
3

tan
4

 = − . 

Do đó 
3 2 3

tan .cos . sin
4 5 2 5

  = − = −  . 



Trung tâm BDVH Unix Thăng Long - Website: trungtamunix.edu.vn - zalo: 0835.221183 

Thầy Lê Việt – Tư duy Kiến tạo – Giúp em giỏi toán, Cùng em chọn nghề 

19 | Th.s Lê Việt (GV toán THPT Thăng Long, Hà Nội) –  Chuyên gia Chiến lược Giáo dục và Sự nghiệp 
 

Câu 31: Cho góc  ( )0 180     thỏa mãn tan 3 = . 

a) tan cot 6 + = . 

b) 
2cot tan 11

2 tan cot 19

 

 

+
=

+
. 

c) 
2sin cos 7

cos 3sin 8

 

 

+
=

−
. 

d) 

2

2 2

1 1 1
1 1

cos sin 81

n n

 

−

   
− − =   

   
 với n  tùy ý. 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Sai: 
1 4

tan cot 3 .
3 3

 + = + =  

b) Đúng: 

1
2. 3

2cot tan 113
12 tan cot 19

2.3
3

 

 

+
+

= =
+

+

. 

c) Sai: 
2sin cos 2 tan 1 7

.
cos 3sin 1 3tan 8

  

  

+ + −
= =

− −
 

d) Đúng: Với n  tùy ý, ta có 

( ) ( ) ( )
2

2 42 2

2 2

1 1 1
1 1 tan cot cot .

cos sin 81

n n
n n

  
 

−
− −   

− − = = =   
   

 

Câu 32: Cho góc  ( )0 180     thỏa mãn tan cot 6 + = . 

a) 
1

sin cos
6

  = . 

b) 
2 2tan cot 34 + = . 

c) 
6 6tan cot 39406 + = . 

d) 
3 3 7 3

sin cos
9

 + = . 

Lời giải 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Sai 

a) Đúng: 

2 2sin cos sin cos 1 1
tan cot 6 sin cos .

cos sin sin cos sin cos 6

   
   

     

+
+ = + = = =  =  

b) Đúng: Ta có 
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( )
2 2 2 2 236 tan cot tan cot 2 tan cot tan cot 2       = + = + + = + + . 

Suy ra 
2 2tan cot 34 + = . 

c) Sai: Ta có 

( )
3

2 2 6 6 4 2 2 4

6 6 2 2

tan cot tan cot 3tan cot 3tan cot

tan cot 3tan 3cot .

       

   

+ = + + +

= + + +

 

Theo câu b), ta có 
2 2tan cot 34 + =  nên 

( )3 6 6 6 6 334 tan cot 3 34 tan cot 34 3.34 39202.   = + +  + = − =  

d) Sai: Do 0 180    nên sin 0  . 

Theo câu a), ta có 
1

sin cos
6

  = , suy ra cos 0   nên sin cos 0a +  . 

Ta có ( )
2 2 2 1 4

sin cos sin cos 2sin cos 1 2 .
6 3

     
 

+ = + + = + = 
 

 

Do sin cos 0a +   nên 
2 3

sin cos
3

 + = . 

Ta có 

( ) ( )
3 3 3sin cos sin cos 3sin cos sin cos       + = + + + . 

Khi đó 

3

3 32 3 1 2 3
sin cos 3. .

3 6 3
 

   
= + +      

   
 hay 

3 3 5 3
sin cos

9
 + = . 

Câu 33: Cho biết 

( )
1

cot 90
2

− =

. 

a) sin 2 cos = . 

b) 
2

1
3

sin 
= . 

c) 
3 3

2cos sin 75 24 2

3cos sin 71

 

 

− −
=

+
. 

d) 

2 2

2 2

7sin 12sin . os 7 os 1 19 6 2

9sin 12sin . os 9 os 1 17

c c

c c

   

   

+ − + −
=

− + + −
. 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

a) Sai: ( )
1

cot 90
2

− =  nên 
1

tan cos 2 sin
2

  =  = . 

b) Đúng: ( )
2

2

2

1
cot 1 2 1 3

sin



= + = + = . 
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c) Đúng: 

( ) ( )2 2
2 3

3 3 3 3

1 sin
2

2 tan 1 tan tan 12cos sin 75 24 2cos cos
.

3cos sin 3 tan 3 tan 71


     

   

   
−    + − +− −   = = =

+ + +
 

d) Đúng: Ta có 

( )

2 2 2 2

2 2 2

7sin 12sin .cos 7cos 1 7 tan 12 tan 7 1 tan 19 6 2

9sin 12sin .cos 9cos 1 9 tan 12 tan 9 1 tan 17

      

      

+ − + + − + + −
= =

− + + − − + + − +
. 

Câu 34: Cho 
3

cos
4

 = .  

a) 2 7
sin

16
 =  

b) 2 2 5
3sin cos

8
A  = + = ; 

c) 2 2 1
5sin 3cos

2
B  = − = ; 

d) 
2 4 4 2 193

sin cos sin cos
9

C    = + + + = . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

a) Đúng: Vì 23 9
cos cos

4 16
 =  = .Vì 2 2 2 2 7

sin cos 1 sin 1 cos
16

   + =  = − = . 

b) Sai: Vì 
2 23sin cosA  = +

7 9 15
3

16 16 8
=  + = . 

c) Đúng: Vì 
2 25sin 3cosB  = − =

7 9 1
5 3

16 16 2
 −  = . 

d) Sai: Vì 2 4 4 2sin cos sin cosC    = + + + =

2 2
7 9 7 9 193

16 16 16 16 8

   
+ + + =   
   

. 

Câu 35: Cho ( )
2

sin 0 90
3

 =     . 

a) cos 0.   

b) 2 5
cos .

9
 =  

c) 
5

cos .
3

 = −  

d) 
sin 5 cos 7

.
2sin cos 4 5

 

 

+
=

+ +
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Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

a) Sai: Vì 0 90    nên cos 0  . 

b) Đúng: Vì 

2

2 2 2 2 2 5
sin cos 1 cos 1 sin 1

3 9
   

 
+ =  = − = − = 

 
. 

c) Sai: Vì 0 90    nên cos 0  . Do đó 
5

cos
3

 =  

d) Đúng:Vì 

2 5
5.

sin 5 cos 73 3 .
2sin cos 2 5 4 5

2.
3 3

A
 

 

+
+

= = =
+ +

+

 


